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QUYẾT ĐỊNH
CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC THEO DÕI TRỌNG TÂM, LIÊN NGÀNH NĂM 2022
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 41/TTr-STP ngày 18 tháng 5 năm 2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành có nội dung liên quan đến chính sách, pháp luật về hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19; tự chủ đại học (tự chủ tài chính và tự chủ bộ máy, nhân sự); lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước, gồm: 35 văn bản (có Danh mục kèm theo).
Điều 2. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tư pháp; Tài chính; Lao động, Thương binh và Xã hội; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Y tế; Giám đốc Đại học Huế; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (Cục QLXLVPHC&TDTHPL);
- TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- VP. UBND tỉnh: CVP, các PCVP;
- Cổng thông tin điện tử;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, TP.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Thanh Bình


 
DANH MỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC DO HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN, NGƯỜI LAO ĐỘNG, NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG, DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ, HỘ KINH DOANH TRONG BỐI CẢNH DỊCH COVID-19, TỰ CHỦ ĐẠI HỌC (TỰ CHỦ TÀI CHÍNH VÀ TỰ CHỦ BỘ MÁY, NHÂN SỰ); LẬP, QUẢN LÝ HÀNH LANG BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1221/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản
	Thời điểm có hiệu lực
	Ghi chú

	1.
	Nghị quyết
	01/2022/NQ-HĐND Ngày 25/01/2022
	Ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	05/02/2022
	 

	2.
	Nghị quyết
	02/2022/NQ-HĐND Ngày 25/01/2022
	Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vào cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025
	05/02/2022
	 

	3.
	Nghị quyết
	22/2021/NQ-HĐND Ngày 26/8/2021
	Quy định phân cấp quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thừa Thiên Huế
	05/9/2021
	 

	4.
	Nghị quyết
	06/2021/NQ-HĐND Ngày 26/4/2021
	Quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ người lao động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, giai đoạn 2021 - 2025
	06/5/2021
	 

	5.
	Nghị quyết
	03/2021/NQ-HĐND Ngày 26/02/2021
	Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế
	08/3/2021
	 

	6.
	Nghị quyết
	17/2021/NQ-HĐND Ngày 16/7/2021
	Quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ cho người phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung theo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
	26/7/2021
	Đã trình HĐND tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết bãi bỏ theo Tờ trình số 4155/TTr-UBND ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh

	7.
	Nghị quyết
	22/2020/NQ-HĐND Ngày 23/12/2020
	Quy định một số chính sách hỗ trợ đổi mới, cải tiến công nghệ, chuyển giao công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2021 -2030
	04/01/2021
	 

	8.
	Nghị quyết
	21/2020/NQ-HĐND Ngày 23/12/2020
	Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025
	04/01/2021
	 

	9.
	Nghị quyết
	17/2020/NQ-HĐND Ngày 07/12/2020
	Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển bảo tàng ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030
	01/01/2021
	 

	10.
	Nghị quyết
	21/2019/NQ-HĐND Ngày 10/12/2019
	Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	20/12/2019
	 

	11.
	Nghị quyết
	08/2017/NQ-HĐND Ngày 31/3/2017
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
	10/4/2017
	 

	12.
	Nghị quyết
	07/2017/NQ-HĐND Ngày 31/3/2017
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng thẩm định đề án, khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
	10/4/2017
	 

	13.
	Nghị quyết
	06/2017/NQ-HĐND Ngày 31/3/2017
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	10/4/2017
	 

	14.
	Nghị quyết
	05/2017/NQ-HĐND Ngày 31/3/2017
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	10/4/2017
	 

	15.
	Nghị quyết
	05/2014/NQ-HĐND Ngày 18/07/2014
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	01/8/2014
	 

	16.
	Quyết định
	16/2022/QĐ-UBND Ngày 23/3/2022
	Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 94/2017/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	04/4/2022
	 

	17.
	Quyết định
	02/2022/QĐ-UBND Ngày 10/01/2022
	Ban hành Quy định về quản lý hoạt động, bảo trì công trình đường thủy nội địa và vùng nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	20/01/2022
	 

	18.
	Quyết định
	56/2021/QĐ-UBND Ngày 23/9/2021
	Ban hành Quy chế phối hợp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	05/10/2021
	 

	19.
	Quyết định
	28/2021/QĐ-UBND Ngày 06/5/2021
	Quy định hành lang bảo vệ đối với các tuyến đê cấp IV, cấp V trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	01/7/2021
	 

	20.
	Quyết định
	09/2021/QĐ-UBND Ngày 02/3/2021
	Ban hành quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh, vận chuyển, sơ chế, tái chế, xử lý phế liệu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	12/3/2021
	 

	21.
	Quyết định
	07/2021/QĐ-UBND Ngày 24/02/2021
	Ban hành quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025
	08/3/2021
	 

	22.
	Quyết định
	17/2020/QĐ-UBND Ngày 01/4/2020
	Quy định định mức, điều kiện hỗ trợ lãi suất vay vốn ban đầu và triển khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	15/4/2020
	 

	23.
	Quyết định
	11/2020/QĐ-UBND Ngày 06/3/2020
	Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	20/3/2020
	 

	24.
	Quyết định
	51/2018/QĐ-UBND Ngày 14/9/2018
	Bãi bỏ Điều 35 của Quy định quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND ngày 26/11/2014 của UBND tỉnh
	25/9/2018
	 

	25.
	Quyết định
	50/2018/QĐ-UBND Ngày 14/9/2018
	Ban hành Quy định phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
	25/9/2018
	 

	26.
	Quyết định
	69/2017/QĐ-UBND Ngày 25/8/2017
	Ban hành "Quy định về việc xây dựng và vận hành hồ chỉ thị sinh học môi trường trong quản lý nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế".
	10/9/2017
	 

	27.
	Quyết định
	58/2017/QĐ-UBND Ngày 10/8/2017
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
	15/8/2017
	 

	28.
	Quyết định
	51/2017/QĐ-UBND Ngày 06/7/2017
	Ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	20/7/2017
	 

	29.
	Quyết định
	39/2017/QĐ-UBND Ngày 25/5/2017
	Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
	05/6/2017
	 

	30.
	Quyết định
	36/2017/QĐ-UBND Ngày 25/5/2017
	Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
	05/6/2017
	 

	31.
	Quyết định
	35/2017/QĐ-UBND Ngày 25/5/2017
	Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
	05/6/2017
	 

	32.
	Quyết định
	34/2017/QĐ-UBND Ngày 25/5/2017
	Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng mặt nước, nước biển trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	05/6/2017
	 

	33.
	Chỉ thị
	35/2015/CT-UBND Ngày 26/8/2015
	Về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	05/9/2015
	 

	34.
	Quyết định
	71/2014/QĐ-UBND Ngày 26/11/2014
	Ban hành Quy định quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh.
	06/12/2014
	 

	35.
	Quyết định
	51/2014/QĐ-UBND Ngày 17/8/2014
	Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	27/8/2014
	 


Tổng cộng: 35 văn bản
